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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần:    ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

   GEOLOGY OF VIETNAM
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4, ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa chất cấu tạo
- Học phần học trước: Địa chất đại cương
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             15 tiết

+Thực hành, Bài tập: 
             12 tiết

+ Thảo luận                           


9  tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu các thông tin cơ bản nhất về các vấn đề địa tầng, magma, kiến tạo và  tài nguyên địa chất của lãnh thổ Việt Nam cũng như ý nghĩa của chúng cho nhiều lĩnh vực khoa học và kinh tế xã hội của đất nước.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về đặc điểm địa tầng, magma, đặc điểm cấu trúc kiến tạo và tài nguyên địa chất của lãnh thổ Việt Nam; hiểu được các nguyên tắc phân chia các phân vị địa tầng, magma; nắm được các thông tin về tài nguyên địa chất, Từ những thông tin trên định hướng cho nghiên cứu, điều tra địa chất, tìm kiếm và đánh giá tài nguyên, quy hoạch sử dụng, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu được Lịch sử Địa chất Việt Nam qua các giai đoạn
- Nắm được thang địa tầng của quốc tế và Việt Nam

- Nắm được các giai đoạn Macma tại lãnh thổ Việt nam

b) Kỹ năng
- Sinh viên có khả năng lập cột địa tầng khu vực
- Biết cách lập bảng đối sánh các phân vị địa tầng, magma trong các khu vực khác nhau của lãnh thổ, Vẽ sơ đồ liên kết địa tầng và rút ra các kết luận về đặc điểm chung, riêng và liên hệ với lịch sử tiến hóa địa chất

- Làm quen với việc tổng hợp thông tin địa chất và mô tả một phân vị địa dưới dạng 1 bài báo khoa học.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu
· Giáo trình bắt buộc: 

[1].Hoàng Quang Vinh (Lê Như Lai), 1992, Bài giảng địa chất Việt Nam. 2 tập, Thư viện ĐH Mỏ-Địa chất, Hà Nội.

[2].Lê Như Lai, 1998, Địa kiến tạo và sinh khoáng, NXB Giao thông Vận tải.

[3].Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Bao, 1982, Bản đồ địa chất Việt Nam  tỷ lệ 1:500 000, Tổng cục Mỏ và Địa chất, kèm theo bản thuyết minh (1993).

[4].Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ (Đồng chủ biên), 1898. Địa chất Việt Nam, Tập I. Địa tầng. Tổng cục Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[5].Đào Đình Thục, Huỳnh Trung (Đồng chủ biên), 1995. Địa chất Việt Nam. Tập 2. Các thành tạo magma. Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội.
[6]Tống Duy Thanh và Vũ Khúc (biên tập), 2006. Các phân vị địa tầng Việt Nam. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.

[7] Trần Văn Trị và nnk, 2009. Địa chất và Tài nguyên Việt Nam. Nhà xuaasrt bản KHTN và CN, Hà Nội.
[8] Nguyễn Hiệp (Chủ biên), 2007 Địa và tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nxb KH&KT, Hà Nội.

[9] Trần Văn Trị (Chủ biên), 2005. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục ĐC&KSVN. Hà Nội.

[10] Bùi Minh Tâm (Chủ biên), 2010. Hoạt động magma Việt Nam. Viện KHĐC&KS, Hà Nội.

-  Sách tham khảo:  

[1]. Phan Cự Tiến  (biên dịch từ tiếng Anh), 2002, Hướng dẫn Địa tầng Quốc tế, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. [Dịch từ ‘International Stratigaphic Guide’ của A. Salvador (chủ biên), 1994]. 

[2]. Dovjikov, A. E. (chủ biên), 1965. Địa chất miền Bắc Việt Nam, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội.

[3]. Trần Văn Trị (chủ biên), 1977. Địa chất Việt Nam: Phần Miền bắc. NXB hoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[4]. Nguyễn Xuân Tùng và Trần Văn Trị (chủ biên), 1992. Thành hệ Địa chất và Địa động lực Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

[5]. Sengor, A. M. C., 1984. The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia. Geol. Soc. Am. special paper 195. 

[6]. Hutchison, C., 1989. Geological Evolution of South-east Asia. Clarendon Press.

[7]. Metcalfe, I., 2005. Southeast. In Elsevier Encyclopedia of Geology, Elsevier Ltd. 

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 
· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %
· Điểm báo cáo chuyên đề: 

15%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, 

-    Thời gian 45 phút
c)  Thi cuối kỳ: 50%
-    Hình thức kiểm tra: thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, 

-    Thời gian 60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

· Nhận biết được các thang địa tầng khu vực, các giai đoạn hoạt động magma, biến chất, các đơn vị cấu trúc - kiến tạo chính ở Việt Nam.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Chương 1: Mở  đầu 

1.1.
 Khái niệm về môn học Địa chất Việt Nam

1.2.
 Mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học

1.3.
 Cách tiếp cận và phương pháp học tập môn học Địa chất Việt Nam

1.4.
Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên Việt Nam 

1.4.1. Vị trí địa lý lãnh thổ Việt Nam

1.4.2. Các yếu tố tự nhiên

	2
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu [1]
	SV nắm được những vấn đề cơ bản như nội dung của môn học, phương pháp học tập
Nắm được vị trí địa lý, bối cảnh địa chất và các yếu tố tự nhiên của Việt Nam

	Tuần 2, 3 

và 4
	Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

2.1. Những khái niệm cơ bản

2.1.1. Thang địa tầng quốc tế 

2.1.2. Thang địa tầng địa phương 

2.1.3. Thang địa tầng tạm thời

2.1.4. Vấn đề chuyển đổi các phân vị địa tầng địa phương và tạm thời trước kia với các phân vị thạch địa tầng ngày nay.

2.2. Các thành tạo địa tầng ở Việt Nam

2.2. 1. Các thành tạo địa tầng tiền Cambri

a. Liên giới Arkei (AR)

b. Liên giới Proterozoi (PR) 

2.2. 2. Các thành tạo địa tầng Paleozoi

a. Hệ Cambri - thống Ocdovic hạ (ê - O1)

b. Hệ Ocdovic - Silua 

c. Hệ Devon

d. Các hệ Cacbon – Pecmi

2.2.3. Các thành tạo địa tầng Mezozoi

a. Hệ Trias

b. Các thống Jura hạ - trung 

c. Thống Jura thượng – Hệ Kreta 

2.2. 4. Các thành tạo địa tầng Kainozoi

a. Hệ Paleogen 

b. Hệ Neogen

c. Hệ Đệ Tứ

	6
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu [1][2]
	Nắm được các phân vị địa tầng trong thang địa tầng quốc tế
Phân biệt thạch địa tầng, thời địa tầng, sinh địa tầng

Nắm được các thành tạo địa tầng tiêu biểu qua từng giai đoạn lịch sử địa chất

	Tuần 5
	Bài tập, Thực hành Chương 2

Thảo luận 

	
	2
	
	
	Ôn tập lại kiến thức đã học ở chương 2 trước giờ bài tập, đọc tài liệu tham khảo [1][2]
	Hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương 2

	Tuần 6,
	Chương 3: CÁC ĐÁ MAGMA VÀ BIẾN CHẤT

3.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu các thành tạo magma xâm nhập ở Việt Nam

3.2. Các giai đoạn thành tạo magma xâm nhập ở Việt Nam

3.2.1. Giai đoạn Arkei - Proterozoi sớm

3.2.2. Giai đoạn Proterozoi muộn (570 - 1 650 triệu năm)

3.2.3. Giai đoạn Paleozoi sớm giữa (345 - 530 triệu năm)

3.2.4. Giai đoạn Pecmi muộn - Trias

3.2.5. Giai đoạn Mezozoi muộn

3.2.6. Giai đoạn Kainozoi muộn

3.2.7. Các thành tạo magma chưa rõ tuổi


3.3. Các đá biến chất ở Việt Nam
	2
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu [1][2][3] 
	Nắm được các giai đoạn thành tạo magma chính ở Việt Nam
Nắm bắt được sự phân bố của đá magma và biến chất trên lãnh thổ Việt Nam

	Tuần 7
	Bài tập, Thực hành Chương 3

Thảo luận
	
	2
	
	
	Ôn tập lại kiến thức đã học ở chương 2 trước giờ bài tập, đọc tài liệu tham khảo [1][2][4]


	Hệ thống lại và nắm chắc các kiến thức đã học ở chương 3

	Tuần 8
	Chương 4: PHÂN VÙNG KIẾN TẠO LÃNH THỔ VIỆT NAM

4.1. Các quan điển kiến tạo ở Việt Nam

4.2. Phân vùng kiến tạo lãnh thổ Việt Nam

4.2.1. Phân chia theo các đới tướng cấu trúc kiến tạo

4.2.2. Phân chia theo nguồn gốc và lịch sử phát triển kiến tạo Mảng

4.3. Lịch sử kiến tạo lãnh thổ Việt Nam và vùng lân cận
	2
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu [1][4]
	Nắm được các quan điểm kiến tạo hiện nay ở Việt Nam
Nắm được các đơn vị kiến trúc cấu tạo trên lãnh thổ Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của nó

	Tuần 9
	Bài Tập, Thực hành Chương 4

Thảo luận


	
	2
	
	
	Ôn tập lại kiến thức đã học ở chương 2 trước giờ bài tập, đọc tài liệu tham khảo [1]
	Hệ thống lại và nắm chắc các kiến thức đã học ở chương 4

	Tuần 9
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra giữa kì
	

	Tuần 10, 11
	Chương 5 : KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT Ở VIỆT NAM

5.1. Tài nguyên năng lượng

5.1.1. Than 

5.1.2. Dầu mỏ, khí đốt và đá dầu

5.1.3. Các nguồn tài nguyên năng lượng khác

5.2. Tài nguyên khoáng sản

5.2.1. Khoáng sản kim loại

5.2.2. Khoáng sản không kim loại

5.2.3..Vật liệu xây dựng

5.3. Tài nguyên nước 

5.3.1. Nước dưới đất

5.3.2. Nước khoáng

5.3.3. Nước nóng

5.4. Di sản địa chất

5.4.1. Các khu bảo tồn địa chất (Công viên địa chất, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia

5.4.2. Các điểm cảnh quan địa chất, địa mạo (hang động, đụn cát, núi lửa, hóa thạch,thạch học, cấu tạo địa chất,…
	4
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu [1][2][3]
	Nắm được các loại hình tài nguyên địa chất ở Việt Nam
Tập trung vào tài nguyên dầu mỏ, khí đốt

	Tuần 12
	Bài Tập, Thực hành Chương 5

Thảo luận
	
	2
	
	
	 Ôn tập lại kiến thức đã học ở chương 2 trước giờ bài tập, đọc tài liệu tham khảo [1][2][3]
	Hệ thống lại và nắm chắc các kiến thức đã học ở chương 5

	Tuần 13
	-Bài tập 1. Thống kê các phân vị địa chất và lập cột địa tầng tổng hợp cho một khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam. Khu vực cụ thể gồm các miền hoặc đới cấu trúc xác định, do giảng viên giao cho sinh viên tiến hành, có thể theo nhóm hoặc cá nhân sinh viên.
	
	2
	
	
	GV hướng dẫn và SV làm bài tập trên lớp
	Biết cách xác lập cột địa tầng tổng hợp cho một khu vực cụ thể

	Tuần 13
	-Bài tập 2. Lập bảng đối sánh các phân vị địa tầng, magma trong các khu vực khác nhau của lãnh thổ, Vẽ sơ đồ liên kết địa tầng và rút ra các kết luận về đặc điểm chung, riêng và liên hệ với lịch sử tiến hóa địa chất
	
	2
	
	
	GV hướng dẫn và SV làm bài tập trên lớp
	Nắm được phương pháp liên kết địa tầng, từ đó đối sánh các phân vị địa tầng trong các khu vực khác nhau

	Tuần 14
	-Bài tập 3. Phân tích cột địa tầng của một khu vực và mô tả lịch sử phát triển địa chát cho một khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam
	
	2
	
	
	GV hướng dẫn và SV làm bài tập trên lớp
	Phân tích được ý nghĩa của cột địa tầng, từ đó nắm được lịch sử phát triển địa chất của khu vực đó

	Tuần 15
	-Bài tập 4 (bài tập lớn). Tổng hợp thông tin địa chất và mô tả một phân vị địa chất thuộc lãnh thổ Việt Nam dưới dạng 1 bài báo khoa học.
	
	2
	
	
	GV hướng dẫn và SV làm bài tập trên lớp
	Sinh viên nắm được các bước thu thập thông tin về địa tầng, từ đó tổng hợp và mô tả các phân vị địa tầng đó

	Tuần 15
	Thi kết thúc học kì
	
	
	
	
	Sinh viên ôn tập các kiến thức đã học và tham gia kì thi kết thúc học kì
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Trần Văn Trị
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): GS. TS.
Địa chỉ liên hệ: Tổng hội Địa chất Việt Nam
Điện thoại, email: 0906268315, tv_tri@yahoo.com.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: 
 Ngày.........tháng.......năm 2014
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